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TUẦN 35
Thứ Hai ngày 19 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
+ HS nhắc lại các chủ đề của HĐTN đã học trong cả năm học, chia sẻ cảm xúc.
+ Thống kê, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm từ góc độ tự đánh giá, phụ huynh đánh giá và đánh giá đồng đẳng.
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự đánh giá kết quả HĐTN của bản thân và đánh giá bạn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về kết quả học tập HĐTN của bản thân và góp ý cho bạn một cách khéo léo.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông về năng lực cuả bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập để nâng cao kết quả học tập HĐTN.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ theo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “Hồ sơ trải nghiệm”.

	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN chia sẻ những hoạt động trong tuần và những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần 35.
- HS cam kết thực hiện.


_________________________________________ 
Tiết 2: Toán
BÀI 74: ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS vận dụng được kiến thức về xác suất để giải một số bài toán 
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu kiến thức về yếu tố thống kê để hoàn thành các bảng và đưa ra các thông tin cần thiết cho các bài toán.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Bài 1: Chọn đáp án đúng.
Gieo hai xúc xắc. Chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:
a) Tổng số chấm ở hai mặt trên của hai xúc xắc là số chẵn.
A. Chắc chắn B. Có thể   C. Không thể
b) Tổng số chấm ở hai mặt trên của hai xúc xắc là 13.
A. Chắc chắn   B. Có thể   C. Không thể
c) Tổng số chấm ở hai mặt trên của hai xúc xắc là số bé hơn 13 và lớn hơn 1.
A. Chắc chắn   B. Có thể   C. Không thể
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi



a) B có thể


b) C. Không thể



c) A Chắc chắn



- Lắng nghe

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
- HS vận dụng được kiến thức về xác suất để giải một số bài toán 
- HS nắm được một số tính chất của phép cộng số thập phân và vận dụng để tính
thuận tiện.
- Cách tiến hành:

	Bài 2.  Trong hộp có 2 quả bóng đỏ và 3 quả bóng xanh. Nếu Rô-bốt lấy ra từ trong hộp cùng một lúc 3 quả bóng thì các khả năng nào về màu của 3 quả bóng đó có thể xảy ra?
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu lớp thực hiện vào vở.






- GV mời HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	










- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- 4 HS thực hiện vào vở.
Các khả năng có thể xảy ra là:
- Lấy được 3 quả bóng màu xanh.
- Lấy được 1 quả bóng màu đỏ và 2 quả bóng màu xanh.
- Lấy được 2 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu xanh.
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Việt gieo xúc xắc nhiều lần rồi ghi lại kết quả nhận được như bảng sau (chẳng hạn, mặt 6 chấm xuất hiện 4 lần ghi ||||).
[image: ]a) Chọn câu trả lời đúng.
Mặt 5 chấm đã xuất hiện bao nhiêu lần?
A. 7 lần   B. 6 lần   C. 5 lần   D. 4 lần
b) Mặt nào xuất hiện nhiều lần nhất, mặt nào xuất hiện ít lần nhất?
c) Hai mặt nào có số lần xuất hiện bằng nhau
- GV giới thiệu yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi.









- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	















- HS quan sát bài 2.
- HS làm việc theo nhóm đôi
a) Đáp án đúng là: C
Mặt 5 chấm đã xuất hiện 5 lần.
b) Mặt 4 chấm xuất hiện nhiều lần nhất, mặt 1 chấm xuất hiện ít lần nhất.
c) Hai mặt 6 chấm và 3 chấm có số lần xuất hiện bằng nhau
- Đại diện các nhóm trả lời:
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4.  Mai gieo đồng thời hai đồng xu 25 lần, đếm số lần lặp lại của khả năng hai đồng xu xuất hiện cùng mặt sấp, hoặc xuất hiện cùng mặt ngửa hoặc xuất hiện một mặt sấp, một mặt ngửa rồi ghi lại kết quả nhận được như bảng sau:
[image: ]a) Số lần lặp lại khả năng xuất hiện hai mặt đồng xu ở dạng nào nhiều nhất, ở dạng nào ít nhất?
b) Tìm tỉ số của số lần lặp lại của mỗi khả năng xuất hiện so với tổng số lần gieo hai đồng xu
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân, giải thích cách làm.














- GV đánh giá kết quả, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	














- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4. Cả lớp lắng nghe.
- HS làm cá nhân, giải thích cách làm: a) Số lần lặp lại khả năng hai đồng xu ở dạng một mặt sấp, một mặt ngửa là nhiều nhất (10 lần), số lần lặp lại khả năng hai đồng xu ở dạng hai mặt ngửa là ít nhất (7 lần).
b) • Tỉ số của số lần lặp lại khả năng hai mặt sấp và tổng số lần gieo hai đồng xu là 
• Tỉ số của số lần lặp lại khả năng hai mặt ngửa và tổng số lần gieo hai đồng xu là 
• Tỉ số của số lần lặp lại khả năng một mặt sấp, một mặt ngửa và tổng số lần gieo hai đồng xu là 
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).


_________________________________________ 
Tiết 3+4: Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ bài văn miêu tả tốc độ đọc khoảng 90 đến 100 tiếng/ phút.
- Sử dụng được một số từ điển Tiếng Việt thông dụng để tìm từ nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu các thông tin khác. Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay. 
- Biết đọc, lướt đọc kĩ văn bản.
- Nhận biết được các kiểu liên kết câu, vận dụng viết đoạn văn.
- Nhận biết được hình ảnh thơ thời gian không gian được thể hiện trong bài thơ, nhận biết được nhân vật bối cảnh, diễn biến và kết thúc của câu chuyện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người việt nam hiểu và trân trọng những vất vả gian lao của đất nước và con người việt nam trong lịch sử có tình yêu quê hương đất nước 
- Phẩm chất nhân ái: biết chia sẻ cảm xúc với những người xung quanh bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường bằng các giải pháp khác nhau biết trân trọng sự sáng tạo của những người đã phát minh sáng chế ra điện thoại di động cũng như các vật dụng hiện công nghệ hiện đại. Biết bày tỏ thái độ kính trọng lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, biết đoàn kết chống chiến tranh bảo vệ hòa bình thế giới
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tự học, tự ôn tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi Truyền điện để kể tên các chủ điểm đã học ở HKII.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS trả lời:Thế giới tuổi thơ, Thiên nhiên kì thú,  Nghệ thuật muôn màu, Trên con đường học tập, Vẻ đẹp cuuộc sống, Hương sắc trăm miền, Tiếp bước cha ông, Thế giới của chúng ta.
- HS lắng nghe.

	2. khám phá
- Mục tiêu:- Nêu được tên các chủ điểm đã học và tầm quan trọng của việc học tập hôm nay.  
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS mở sách trang 148 quan sát tranh và cho biết: 
- Bức tranh muốn nói điều gì? Vì sao e biết?
- HS nhân xét, bổ sung
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV chốt chuyển ý:
      Bức tranh vẽ hàng cây trên vòm cây có tên các chủ điểm đã học và hình ảnh con đường chính là con đường tri thức mà các em đang bước tiếp. Hình ảnh con đường gợi ra hành trình học tập lâu dài. Chặng đường đã đi qua, chặng đường đang đi và hành trình sắp bước tiếp. Hình ảnh hàng cây tươi xanh lớn lên và tỏa bóng tượng trưng cho kiến thức ngày càng nhiều, ngày càng phong phú phát triển theo mỗi bước đường học tập của các em.

	
- Hs trả lời cá nhân theo cảm nhận của bản thân.



- HS lắng nghe





	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: + Tóm tắt được 1-2 câu chuyện và nêu được cảm nghĩ của bản thân. 
+ Hiểu được nghĩa của một số từ. 
+ Nhận biết được các kiểu liên kết câu, vận dụng viết đoạn văn.
- Cách tiến hành:

	3.1. Bài tập 2: Tóm tắt nội dung 1-2 câu chuyện dưới đây. 
- Gv yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 2
 - GV chia đội thành 8 nhóm theo sự lựa chọn câu chuyện của HS (Danh y Tuệ Tĩnh, Người thầy của muôn đời, Những con hạc giấy, Một người hùng thầm lặng.) để tóm tắt và nêu điều tâm đắc nhất? Giải thích vì sao?
- Áp dụng kĩ thuật mảnh ghép.
+ Vòng chuyên gia các em làm việc cá nhân – trình bày trong nhóm
+ Vòng mảnh ghép đảm bảo mỗi nhóm sẽ có 2 chuyên gia phụ trách câu chuyện đó. 
+ Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung, nhận xét và phản biện
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt ý, chuyển qua bài tập 3
3.2. Chọn từ thích hợp ( Nhiều, Đông, Đầy)
-  Gv gọi 1 hs nêu yêu cầu của bài[image: ]
- HS làm cá nhân
- GV gọi HS trình bày
- HS khác nhận xét






- GV chốt ý, tuyên dương
	

- HS đọc yêu cầu của bài
- HS chia nhóm






- HS làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm 4

-  Đại diện các nhóm trình bày.




- HS đọc yêu cầu






- HS làm bài cá nhân
- HS trình bày
a. Đông như kiến/ Nhiều như kiến.
b. Năng mưa thì giếng năng đầy.
Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa/ Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
d. Con ơi nhớ lấy câu này
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua.


	3.3: Bài 4 Đặt câu phân biệt nghĩa của ba từ: Ít, Thưa, vắng.
- GV yêu cầu học sinh làm cá nhân


- GV tổ chức chơi truyền điện để kiểm tra.

- GV nhận xét và chốt: 
- Ít, thưa vắng là 3 từ đồng nghĩa nhưng tùy từng văn cảnh mà chúng ta lựa chọn từ cho phù hợp. Qua bài tập 4 các em đã phân biệt được nghĩa của 3 từ ít, thưa, vắng và đặt câu rất tốt. Các câu liên kết với nhau tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh, chúng ta cùng ôn lại cách liên kết câu qua bài tập số 5 nhé!
3.4. Bài 5: Các câu trong mỗi đoạn văn dưới đây liên kết với nhau bằng cách nào? Từ ngữ nào cho em biết điều đó?
- Đoạn văn trong phần a gồm mấy câu? Chia tách các câu. ( HS làm cá nhân vào SGK)
- Đoạn văn trong phần b gồm mấy câu? Chia tách các câu. ( HS làm cá nhân vào SGK)

- GV yêu cầu hs thực hiện theo nhóm đôi thực hiện các yêu cầu sau:
+ Các câu trong đoạn văn liên kết với nhau bằng cách nào?
+ Từ ngữ nào cho em biết điều đó?








3.5. Bài 6: Viết 2-3 câu tả cảnh nơi em ở vào một ngày mưa hoặc một ngày nắng cho biết biện pháp liên kết câu em đã sử dụng trong đoạn văn.
- Yêu cầu HS viết vào vở
- Gv chấm 1 số bài và nhận xét, tuyên dương

	

- HS đặt câu vào phiếu học tập.
- 2 bạn cùng bàn đổi phiếu chấm chéo và góp ý cho bạn.
- Tham gia chơi Truyền điện.

- HS lắng nghe










-  HS thực hiện: đoạn văn ở phần a gồm 4 câu.
- -  HS thực hiện: đoạn văn ở phần b gồm 7 câu.
- Đoạn a câu 2,3,4 liên kết với câu 1 bằng từ “ chúng” thay thế cho từ “ loài hươu”.
- Câu 2 liên kết với câu 3 bằng phép lặp từ “ chúng”.
- Câu 3 liên kết với câu 4 bằng phép nối “ thế nhưng”,  và phép lặp “ chúng”.
[image: ]



- HS thực hiện yêu cầu
- HS đọc to bài trước lớp.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Gv gọi HS nêu cảm nghĩ sau khi học.
- Em học được gì qua tiết học?







- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Tiết học giúp e nhớ lại rất nhiều kiến thức. 
+ Em thấy việc học hôm nay rất quan trọng. Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn nữa để 2 bên đường tri thức của e rợp bóng mát.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Đạo đức
ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học cuối học kì II qua 2 bài học: Phòng, tránh xâm hại ; Sử dụng tiền hợp lí
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi đạo đức ứng xử phù hợp, chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong thực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và quý trọng đồng tiền, Phòng, tránh xâm hại.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động thể hiện sự quý trọng đồng tiền, trẻ em.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, đoàn kết, chia sẻ với bạn bè
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV  cho học sinh xem video ngắn câu chuyện “Đàn lợn thông minh” để khởi động bài học. 
https://youtu.be/MMkWEIr3usM?si=tsCNdkEMaeYgce4r
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp quan sát, nghe câu chuyện.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành  
- Mục tiêu: 
+ Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học cuối học kì II qua 2 bài học: Phòng, tránh xâm hại,  Sử dụng tiền hợp lý; 
- Cách tiến hành:

	* Bày tỏ ý kiến
- GV chiếu yêu cầu bài
- YC hs đọc đề bài
Bài 1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
a. Mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại.
b. Chỉ người lạ mới xâm hại trẻ em.


c. Trẻ em trai và trẻ em gái đều có thể là nạn nhân của xâm hại tình dục.

d. Thuỷ cho rằng, mình mới là học sinh lớp 5, vì vậy việc bàn tới chuyện sử dụng tiền  hợp lí là chưa cần thiết.
e. Nga cho rằng, sử dụng tiền hợp lí là tôn
trọng công sức của bố mẹ và người lao động.
g. Minh cho rằng, sử dụng  tiền hợp lí giúp ta có tiền để giúp đỡ những người gặp khó
khăn trong cuộc sống.

- GV chiếu tình huống trên màn hình, tổ chức cho HS giơ bông hoa thể hiện ý kiến.
- Giáo viên nhận xét, kết luận: Chúng ta phải  quý trọng dồng tiền bởi vì tiền do công sức và trí tuệ của con người tạo ra nó. Chúng ta phải biết bảo quản, giữ gìn quý trọng, sử dụng nó hợp lý.
- GV kết luận: Để phòng, tránh xâm hại  Em hãy nhớ điều này: Nói không và bỏ chạy, Kể cho người lớn ngay. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần phải sử dụng tiền hợp lý
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc cá nhân
+ Đồng ý. Vì trẻ em là những chồi non mới, các em cần được bảo vệ để phát triển tốt nhất.
+ Không đồng ý, người quen cũng có thể là thủ phạm xâm hại vì những người quen thường sẽ dễ tiếp cận hơn.
+ Đồng ý. Vì cho dù ở độ tuổi nào và giới tính nào cũng có nguy cơ bị xâm hại.

+ Đồng ý. Vì ở độ tuổi nào thì cũng cần học cách sử dụng tiền hợp lí.

+ Đồng ý. Vì chúng ta còn nhỏ chưa thể kiếm ra được nhiều tiền. Vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ nên việc tiết kiệm tiền là một cách tôn trọng công sức của bố mẹ.

+ Đồng ý.  Vì khi chúng ta tiết kiệm tiền sẽ có cho mình một số dư và chúng ta có thể sử dụng số dư đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- HS giơ đáp án, giải thích lí do.

- HS trả lời câu hỏi theo hiểu biết của mình
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	* Xử lí tình huống
Trò chơi “Phóng viên” 
- Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Phóng viên”: HS đóng vai phóng biên báo đến phỏng vấn về kiến thức cách phòng, phòng tránh xâm hại, nêu cách tiết kiệm tiền  của bản thân.
- Bạn nào có nhiều câu hỏi/ câu trả lời hay sẽ nhận phần thưởng của BTC.
- YC HS thực hiện.
- Mời hs trình bày kết quả
 - GV nhận xét, tuyên dương, khen ngợi các HS có các ý kiến và đóng vai hay. 
Kết luận: Mỗi chúng ta cần biết cách phong tránh khi bị xâm hại và  tiết kiệm tiền sử dụng  tiền hợp lí 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe hướng dẫn




- HS tham gia chơi

- HS khác nhận xét, bổ sung.



- Lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS hát, đọc thơ hoặc kể chuyện về nội dung sử dụng tiền hợp lý hoặc thông điệp về cách phòng tránh xâm hại.
- GVnhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất.
- GV nhận xét tiết học. Dặn dò về nhà.
	
- HS thực hiện theo yêu cầu, trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.


____________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC HAI BƯỚC NÉM RỔ BẰNG MỘT TAY TRÊN VAI
(Tiết 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn hai bước ném rổ bằng một tay trên vai. Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”. Hs thức thực hiện đúng động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Phản xạ nhanh”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai:
- Tập luyện cá nhân









- Tập luyện theo cặp








- Tập luyện theo tổ nhóm









- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi: “Tiếp sức ném rổ”:
[image: ]
	20-22’




3 lần









3 lần








3 lần










1lần





1’–3’ 






	




- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.






- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai






- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	




- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


___________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 20 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt 
ÔN TẬP (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ bài văn miêu tả tốc độ đọc khoảng 90 đến 100 tiếng/ phút.
- Biết đọc, lướt đọc kĩ văn bản.
- Nhận biết được đề tài 1 số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính thông tin chính của văn bản, hiểu nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản, chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, biết tóm tắt văn bản hiểu chủ đề của văn bản.
- Nhận biết được văn bản viết theo trí tưởng tượng và văn bản viết về người thật việc thật nhận biết được tác dụng của các chi tiết về thời gian địa điểm trong câu chuyện. Hiểu từ ngữ hình ảnh biện pháp so sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, trong văn bản văn học. Nhận biết được mục đích và đặc điểm của văn bản giải thích về hiện tượng tự nhiên, văn bản giới thiệu sách hoặc phim văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hoạt động. Nhận biết được bố cục văn bản nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tầm quan trọng. Nhận biết được vai trò của hình ảnh ký hiệu hoặc số liệu trong việc thực hiện thông tin chính của văn bản thông tin.
- Phân biệt được câu đơn câu ghép xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người việt nam hiểu và trân trọng những vất vả gian lao của đất nước và con người việt nam trong lịch sử có tình yêu quê hương đất nước 
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ cảm xúc với những người xung quanh bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường bằng các giải pháp khác nhau biết trân trọng sự sáng tạo của những người đã phát minh sáng chế ra điện thoại di động cũng như các vật dụng hiện công nghệ hiện đại. Biết bày tỏ thái độ kính trọng lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, biết đoàn kết chống chiến tranh bảo vệ hòa bình thế giới
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tự học, tự ôn tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS nhảy theo một video vận động.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS vận động theo.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:+ Nêu được chủ đề của bài học (thông tin chính)  của bài đọc.
+ Xác định được CN- VN trong câu.
+ Đọc hiểu được câu chuyện “ Bà tổ nghề dệt lụa”.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Bài 1b: Đọc 1 bài dưới đây và thực hiện yêu cầu.
- Nghìn năm văn hiến, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, Giờ trái đất, Thành phố thông minh Mát- xđa.
- GV chia lớp thành 8 nhóm bàng cách điểm danh số thứ tự từ 1-4 tương ứng với 4 bài đọc. Các bạn cùng số sẽ cùng một nhóm. Có 2 nhóm giống nhau.
- Thực hiện kĩ thuật Mảnh ghép
+ Vòng chuyên gia các bạn đọc lại bài tập đọc và nêu chủ đề của bài đọc.
+ Vòng mảnh ghép các bạn chia sẻ trong nhóm mới và cử đại diện thuyết trình. 
[image: ]
- Các nhóm cử đại diện lên chia sẻ.




- HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV chốt chuyển ý:
	



- Hs chia nhóm



- HS làm cá nhan sau đó trình bày trong nhóm 4, bổ sung cho nhau.
- Di chuyển vào nhóm mới, chia sẻ với vai trò là chuyên gia về câu chuyện đó.
+ Nghìn năm văn hiến: Niềm tự hào về nền văn hiến lâu đời của dân tộc và truyền thống coi trọng việc học của người Việt Nam.
+ Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa với những cống hiến lớn lao cho đất nước.
+ Giờ Trái Đất: Mong muốn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và khuyến khích mọi người hành động để bảo vệ trái đất.
+ Thành phố thông minh ma- xđa: Ca ngợi bàn tay khối óc của con người trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.



	2.2. Bài tập 2,3: Xác định CN- VN của mỗi câu dưới đây và cho biết câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép. Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?
- HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu sau:
+ Tìm câu ghép, câu đơn
+ Xác định chủ ngữ, vị ngữ
+ Các vế câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?
- a, Hoa cà phê có mùi thơm đậm và ngọt nên nó thường theo gió bay đi rất xa.     (Thu Hà)
- b, Bác rùa đá đang nằm im như một tảng đá, thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt đón nhận từng giọt âm thanh tươi mát của tiếng chim bách thanh.                      (Vân Long)
- c, Tôi có cảm giác mặt trời sẽ rơi xuống cánh đồng và tôi có thể chạy đến chỗ nó rơi xuống 1 cách dễ dàng.                  (Nguyễn Trọng Đạo)
- d, Những buổi trưa hè, tôi nằm trên chiếc võng móc vào tám cây sau nhà vừa nghe gió thổi hiu hiu vừa nhìn lên bầu trời ngắm mây bay. 
                                                 (Lê Văn Trường)
- Yêu cầu HS trình bày theo nhóm đôi
[image: ]

[image: ]









- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chuyển ý bài tập 4
2.3. Đọc câu chuyện dưới đây và thực hiện yêu cầu.
- GV gọi HS đọc câu chuyện Bà tổ nghề dệt lụa.
- Gv gọi 1 hs nêu yêu cầu của bài.
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
+ Dựa vào đoạn mở đầu câu chuyện, em hãy giới thiệu về công chúa Thiều Hoa.
+ Câu chuyện giải thích thế nào về việc công chúa tìm ra được nghề trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa?
+ Vải lụa được làm từ tơ tằm đẹp và quý thế nào?
+ Nhờ đâu nghề dệt lụa phát triển ở Cổ Đô và 18 trang ấp dọc theo sông Hồng.
+ Nêu chủ đề của bài đọc.
-  Đại diện các nhóm trình bày.





























- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Những chi tiết nào trong câu chuyện là chi tiết tưởng tượng kỳ ảo?


- GV chốt ý, tuyên dương
- GV: Qua những chi tiết tưởng tượng, người kể chuyện muốn gợi lên không gian thần kỳ, huyền diệu của những tích xưa. Qua đó ca ngợi, khẳng định sự tài năng sáng tạo, tâm huyết của người xưa, đồng thời thể hiện niềm tự hào về cha ông ta thủa trước.
	
- HS đọc yêu cầu của bài

-  HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập.
- Đổi phiếu chấm chéo. 






- HS làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm đôi.









-  Các nhóm trình bày.
- Câu đơn là b,d
b, Bác rùa đá / đang nằm im như một tảng đá, thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt đón nhận từng giọt âm thanh tươi mát của tiếng chim bách thanh.
d, Những buổi trưa hè, tôi / nằm trên chiếc võng móc vào tám cây sau nhà vừa nghe gió thổi hiu hiu vừa nhìn lên bầu trời ngắm mây bay.
- Câu ghép a,c
a, Hoa cà phê / có mùi thơm đậm và ngọt nên nó / thường theo gió bay đi rất xa.
c, Tôi / có cảm giác mặt trời sẽ rơi xuống cánh đồng và tôi / có thể chạy đến chỗ nó rơi xuống 1 cách dễ dàng.
- Các vế câu nối với nhau bằng kết từ “ nên, và”.



- HS đọc bài.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi theo ý hiểu của mình.
VD:
+ Theo truyền thuyết kể lại công chúa Thiều Hoa là con gái của vua hùng thứ Sáu. Nàng dịu dàng xinh đẹp và rất yêu quý muôn loài. Mỗi khi nàng vào rừng cây nảy lộc, hoa đơm bông, hươu nai, chim chóc đón chào.
+ Trong lần dự hội thi múa của họ nhà bướm, nàng biết bướm nâu là loài có ích. Nàng mang bướm nâu ra bãi dâu ven sông Hồng để nuôi. Bướm nâu sinh ra con tằm, tằm ăn lá dâu nhả ra những sợi tơ vàng óng cuộn thành kén. Kén ấy kéo được thành sợi. Những sợi tơ vàng óng và bền chắc. Công chúa còn tìm cách làm ra cái guồng để kéo kén, cái xa để xe tơ đưa vào khung cử dệt làm ra một thứ vải mỏng và vàng óng được gọi là lụa. Câu chuyện đã giải thích nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa ra đời như vậy.
+ Vải lụa làm từ tơ tằm vừa đẹp vừa quý. Vải mỏng và vàng ống như những dải nắng trời. Mùa nóng mặc vào thì mát, mua rét mặc vào thì ấm.
+ Công chúa Thiều Hoa đã dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Nghề nuôi tằm dệt lụa ở Cổ Đô và 18 trang ấp dọc theo sông Hồng có từ thời đó. Nghề dệt lụa được truyền lại và lưu giữ từ bấy đến giờ vì lụa làm từ tơ tằm vừa đẹp vừa quý luôn được ưa chuộng.
+ Chủ đề bài học: Ca ngợi người đã sáng tạo ra nghề dệt lụa và những người đã truyền dạy, lưu giữ nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa cho đến ngày nay.
- Mỗi khi nàng vào rừng cây nảy lộc, hoa đơm bông, hươu nai chào đón. Họ nhà bướm mở hội thi. Công chúa Thiều Hoa nói chuyện với các con bướm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Gv gọi HS nêu cảm nghĩ sau tìm hiểu bài Bà tổ nghề dệt lụa.
- Về nhà em hãy kể lại câu chuyện cho người thân nghe nhé.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- HS lắng nghe.


___________________________________ 
Tiết 3: Toán
BÀI 75: ÔN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS ôn tập và vận dụng kiến thức về cấu tạo số tự nhiên, phân số, số thập phân để
thực hiện giải một số bài toán. 
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu kiến thức về cấu tạo số tự nhiên, phân số, số thập phân để thực hiện giải một số bài toán. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được viết số tự nhiên phân số, số thập phân để thực hiện giải một số bài toán thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc số sau; 324568

+ Câu 2: Cho số sau: 388 698, theo em chữ số 3 thuộc hàng nào, nêu giá trị của chữ số 3 trong số đó.
+ Câu 3: Viết số sau: Tám trăm mười sáu nghìn bốn trăm linh sáu.
Câu 4: Rút gọn phân số sau   
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Ba trăm hai mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi tám
+ Trả lời Chữ số 3 thuộc hàng trăm nghìn, có giá trị là 300 000.

+ Trả lời: 816 406

+ Trả lời: 

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS ôn tập và vận dụng kiến thức về cấu tạo số tự nhiên, phân số, số thập phân để
thực hiện giải một số bài toán. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. a) Hoàn thành bảng sau
[image: ]
b) Nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số viết ở câu a.
- GV giới thiệu bài tập và hướng dẫu bài mẫu.
- GV mời HS làm việc cá nhân












- GV Nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	







- GV giới thiệu bài tập và hướng dẫu bài mẫu.
- GV mời HS làm việc cá nhân
a) 3 461 285: Ba triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn hai trăm tám mươi lăm.
1 306 524: Một triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm hai mươi tư.
720 451: Bảy trăm hai mươi nghìn bốn trăm năm mươi mốt.
b) Trong số 3 461 285, giá trị của chữ số 2 là 200.
Trong số 1 306 524, giá trị của chữ số 2 là 20.
Trong số 720 451, giá trị của chữ số 2 là 20 000.
- Lắng nghe.

	Bài 2.  Sắp xếp các số 67 245, 67 425, 67 524, 65 742 theo thứ tự từ bé đến lớn.
- GV giới thiệu bài tập và hướng dẫn cách làm.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi, thực hiện sắp xếp các số.

- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn cách làm.
- HS làm việc nhóm đôi, thực hiện sắp xếp các số.
65 742, 67 245, 67 425, 67 524.
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. : Chọn câu trả lời đúng.
a) Đã tô màu   hình nào dưới đây?
[image: ]
b) là phân số rút gọn của phân số nào dưới đây?
[image: ][image: ]
 - GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV giải thích cách làm.
- GV mời lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	













- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe cách làm.
- Lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
a. Đáp án đúng là C
b. Đáp án đúng là C

	Bài 4: Số ?
[image: ]b) Tìm số thập phân thích hợp rồi đọc số thập phân đó.
	5 m 8 dm = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] m
74 cm = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] m
	  425 g = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] kg
  85 ml = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] l


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV giải thích cách làm.
- GV mời lớp thực hiện vào vở.
- GV mời HS trả lời.
















- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	










- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe cách làm.
- Lớp thực hiện vào vở.
- HS trả lời.
a)
	Số gồm
	Viết số

	Sáu mươi đơn vị, năm phần mười, bảy phần trăm, hai phần nghìn
	6,572

	Bốn trăm linh năm đơn vị và sáu mươi mốt phần trăm
	405,61

	Không đơn vị, bảy mươi tư phần nghìn
	0,074


b)
	5 m 8 dm = 5,8 m
(năm phẩy tám)
74 cm = 0,74 m
(không phẩy bảy mươi tư)
	  425 g = 0,425 kg
  (không phẩy bốn trăm hai mươi lăm)
  85 ml = 0,085 l
  (không phẩy không trăm tám mươi lăm)




	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5: a) Sắp xếp các số 70,571; 70,517; 71,057; 70,715 theo thứ tự từ lớn đến bé
b) Chọn câu trả lời đúng.
[image: ]
Ba rô-bốt vàng, đỏ, xanh có chiều cao là một trong các số đo: 98 cm; 0,89 m; 1,02 m. Biết rô-bốt vàng cao hơn rô-bốt đỏ nhưng thấp hơn rô-bốt xanh.
• Chiều cao của rô-bốt đỏ là:
A. 98 cm   B. 0,89 m   C. 1,02 m
• Chiều cao của rô-bốt xanh là:
A. 98 cm   B. 0,89 m   C. 1,02 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.


- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	






















- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
a) 70,517; 70,571; 70,715; 71,057.
b) Ý 1: B; ý 2: C


_____________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt chủ đề: HỒ SƠ TRẢI NGHIỆM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh nhắc lại những chủ đề của hoạt động trải nghiệm trong suốt cả năm học.
- Chia sẻ cảm xúc, thống kê, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm từ góc độ tự đánh giá, phụ huynh đánh giá và đánh giá đồng đẳng.
- Tìm lại những tư liệu, sản phẩm thể hiện được sự tiến bộ của cá nhân tập thể.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện sự thay đổi của bản thân thông qua các sản phẩm của HĐTN.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc, khả năng của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Hình ảnh tập thể lớp những năm học đã qua.
+ Giấy hoặc bìa màu cắt thành các hình khác nhau, phát đủ cho mỗi học sinh.
+ Giấy A3, bút màu,...
- HS:
+ Một số tư liệu về bản thân thể hiện thành tích đã đạt được qua các năm học từ lớp 1 đến lớp 4.
+ Giấy màu hoặc bài, bút màu, kéo
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Phỏng vấn.
- GV tổ chức trò chơi: Phỏng vấn
- GV yêu cầu 1 bạn sẽ đóng vai phóng viên đi phỏng vấn các bạn trong lớp.
+ Các bạn đã tham gia các hoạt động trải nghiệm nào?
+ Hoạt động nào bạn có ấn tượng nhất?
+ Cảm xúc của bạn khi tham gia hoạt động đó?
+ Bạn có học được gì thông qua hoạt động đó không? 
- …
Dẫn dắt vào chủ đề: Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể cùng nhau trải qua nhiều hoạt động, học hỏi kiến thức, phát triển kỹ năng và chia sẻ cảm xúc. Thông qua những hoạt động đó tình bạn và tình đoàn kết ngày càng chắc khỏe, tạo nên một tập thể gần gũi và đoàn kết hơn.
	

- HS tham gia cuộc phỏng vấn.
VD: Hoạt động nghề nghiệp ước mơ
+ Mình biết được các nghề đều đáng trân quý, biết được các kiến thức, kĩ năng và phẩm chất cần thiết đối với nghề mà mình ước mơ từ đó lập kế hoạch để thực hiện ước mơ đó.



- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh tự đánh giá xem mình đã tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm chưa và có những thu hoạch gì.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Hoàn thiện hồ sơ học tập
* Chia sẻ cảm xúc và những điều học được qua các HĐTN.
- GV yêu cầu từng nhóm vẽ cái cây với nhiều tán lá to.
- Kiến thức mới học được?
- Những kỹ năng mới rèn được?
- Những người em đã gặp những hoạt động xã hội em từng tham gia?

[image: ]
- Các nhóm chia sẻ cây trải nghiệm của nhóm mình.
- Các nhóm khác bổ sung, phản biện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Mỗi học sinh đều có những thu hoạch của riêng mình, đó là điều quan trọng nhất. Cô mời các em cùng chụp hình với cây trải nghiệm của nhóm nhé.
	



- Các nhóm lần lượt thực hành vẽ cây
- Mỗi học sinh tự ghi cảm nhận của mình vào giấy( có thể cắt và trang trí mảnh giaays của mình cho thật bắt mắt).
+ Kiến thức em học được khi tham gia HĐTN …. Đó là:….
+ Kĩ năng em học được là…
+ …








- Các nhóm cử đại diện lên thuyết trình.


- HS lắng nghe.
- HS cùng chụp hình với cây trải nghiệm.

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Thông qua hoạt động đánh giá bạn để học tập thêm cái hay, cái giỏi của bạn.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 2: Chúng ta cùng nhau tiến bộ
- Gv tổ chức cho học sinh tham gia kĩ thuật Ổ bi.
- HS xếp thành 2 vòng tròn. Vòng tròn nhỏ phía trong đứng nguyên, vòng tròn lớn phía ngoài dịch chuyển từng bước ( mỗi bước là 1 bạn) theo chiều kim đồng hồ. 2 vòng tròn đứng đối mặt vào nhau. Các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc, kiến thức và kĩ năng thông qua HĐTN mà e yêu thích nhất. Bạn đối diện sẽ lắng nghe và phản biện, học hỏi và ngược lại. 
- GV nhận xét, dẫn dắt chuyển ý.
Những thay đổi tích cực – sự tiến bộ thể hiện rằng em đã học tập và tham gia các hoạt động rất tích cực. Chúng ta không chỉ học trong sách vở, học qua các HĐTN mà chúng ta còn có thể học ở bạn bè và mọi ngừoi xung quanh. Trong cuộc sống cũng vậy, các em hãy học hỏi có chọn lọc mọi lúc mọi nơi để dần hoàn thiện mình hơn các em nhé!
	- HS quan sát ảnh và cùng trao đổi , chia sẻ về bản thân mình.



- Mỗi HS tự chia sẻ về những điều em học được qua các HĐTN. 
- Thông qua chia sẻ các em học thêm cái hay cái giỏi của bạn.







	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: Chia sẻ về một kỉ niệm, thành tích chung của lớp, gợi lại những chi tiết thể hiện sự cố gắng của cá nhân và tập thể.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động chia sẻ cảm xúc
- Giáo viên mời học sinh ngồi theo nhóm thảo luận để lựa chọn một nhóm trong lớp có điều gì khiến nhóm mình cảm phục. 
- Giáo viên chia sẻ ngắn gọn, cảm xúc nhận xét của mình về sự tham gia các hoạt động trải nghiệm của học sinh trong năm qua. 
- Đại diện các nhóm đứng lên phía trên, bắt chéo tay kết nối để thể hiện sự đoàn kết, chụp ảnh lưu niệm.
- GV nhận xét, tuyên dương
- Kết luận: Hoạt động trải nghiệm không chỉ mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm mới sau quá trình hoạt động mà còn tạo sự kết nối giữa các thành viên trong lớp với nhau và với thầy cô.
	
- HS thảo luận bình chọn nhóm yêu thích.

- HS lắng nghe.


- Các nhóm tiến hành chụp hình lưu niệm

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS về cùng nhau lập kế hoạch cho buổi liên hoan chia tay cuối khoá.
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS lắng nghe và về làm việc nhóm lập kế hoạch cho chuyến dã ngoại.
- HS lắng nghe, chuẩn bị.


______________________________ 
Chiều
Tiết 6: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI
        Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học trò.
        Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
        Cậu sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy trò mình cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không tìm thấy đôi giày thế nào!”
        Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, mua vui cho bản thân. Em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
        Cậu sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
        Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày cùng áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.
        Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kĩ. Sau đó, ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
        Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày.
        Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
        Cậu sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?”
        Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: “Cho đi còn hạnh phúc hơn nhận về”"
                                                                                   (Sưu tầm)
	Dựa vào nội  dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Top of Form
Câu 1 (0,5 điểm): “Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy trò mình cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không tìm thấy đôi giày thế nào nhé!”, hành động mà cậu sinh viên định làm là:
 A. Hành động trêu đùa của những người bạn thân thiết với nhau		     
B. Hành động thiếu tôn trọng thầy giáo
C. Hành động lấy người khác ra làm trò đùa để mua vui cho bản thân mình      
 D. Hành động dũng cảm
Câu 2 (0,5 điểm): Theo em “niềm vui lớn hơn” trong câu văn “Em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy.” là: 
A. Niềm vui khi thấy người nông dân cầu nguyện   
B. Niềm vui khi thấy người nông dân hạnh phúc với những gì nhận được
C. Niềm vui khi thấy người nông dân ngạc nhiên vì những gì nhận được	
D. Cả A và C
Câu 3 (0,5 điểm):  Cậu sinh viên đã làm gì với đôi giày cũ của người nông dân?
 A. Đặt vào mỗi chiếc giày hai đồng tiền vàng		
B. Đổi cho người nông dân một đôi giày khác 
C. Đặt vào mỗi chiếc giày một đồng tiền	
D. Giấu đôi giày của người nông dân đi xem ông phản ứng thế nào
Câu 4 (0,5 điểm):  Đoạn văn: “Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.” nói lên điều gì?
A. Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người nông dân nghèo
B. Lòng biết ơn của người nông dân nghèo với món quà bất ngờ nhận được
C. Niềm hạnh phúc ngập tràn của người nông dân khi nhận được món quà	
D. Cả 3 phương án trên
Câu 5 (0,5 điểm): Qua câu chuyện, em nhận xét vị giáo sư là người như thế nào?
 A. Vị giáo sư là người luôn tôn trọng mọi người xung quanh, kể cả những người nghèo khó.
 B. Vị giáo sư là người có tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương mọi người.
 C. Vị giáo sư là một người thẳng thắn và nghiêm túc, không chấp nhận hành động sai trái.   
 D. Tất cả các đáp án trên
Câu 6 (0,5 điểm):  Tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì qua câu chuyện trên?
 A. Hạnh phúc là khi ta biết cho đi, khi ta biết chia sẻ với những người khó khăn, vất vả.
 B. Hãy giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào có thể.
 C. Đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, mua vui cho bản thân.	   
D. Cả A, B, C
Câu 7 (0,5 điểm):  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?”
Có thể dùng dấu gạch ngang thay cho dấu câu nào? Dấu gạch ngang trong trường hợp này có công dụng gì?
......................................................................................................................Câu 8 (0,5 điểm):  Tìm từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc” xuất hiện trong nhan đề câu chuyện. 
A. Hạnh nhân		B. Đức hạnh			C. Sung sướng		D. Bất hạnh
Câu 9 (0,5 điểm):  Câu sau: “Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy trò mình cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không tìm thấy đôi giày thế nào!”
có mấy kết từ?
A. 1 kết từ. Đó là ...............................................................................	
B. 2 kết từ. Đó là ..............................................................................
C. 3 kết từ. Đó là ...............................................................................
Câu 10: (0,5 điểm):  Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ in đậm trong mỗi câu sau:
a) Quê tôi ở vùng cửa sông nên đất đai rất phì nhiêu......................................
b) Ngôi nhà của em có rất nhiều cửa. ...................................................
c) Bạn ấy luôn có câu nới cửa miệng: Kệ tớ. ...........................................
d) Nhà nước có nhiều chính sách mở cửa đầu tư.......................................
Phần II: Viết (5 điểm)
Chọn một trong hai đề văn sau: 
Đề 1: Tả một người bạn trong lớp em mà để lại cho em nhiều ấn tượng.
Đề 2: Viết bài văn kể lại một câu chuyện em yêu thích trong sách Tiếng Việt lớp 5, trong đó có những chi tiết sáng tạo.
_______________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 21 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt
(Đã soạn ở thứ Ba ngày 20/5)
_________________________________________ 
Tiết 2: Tiếng Việt
ÔN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào nội dung câu chuyện nêu được nội dung của từng tranh.
- Viết được đoạn văn thể hiện cảm xúc, tình cảm về câu chuyện.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng làm vài văn kể chuyện sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng, tự hào về các thế hệ cha ông ta thuở trước, trân quý những người lao động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành 2 đôi thi tiếp sức kể tên các nghề thủ công của người Việt cổ xưa. Trong 2 phút đội nào viết đúng đuộc nhiều nghề là đội chiến thắng.







- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
Với bàn tay, khối óc tài hoa, cha ông ta từ xa xưa đã biết tự mày mò sáng tạo ra rất nhiều nghề thủ công mĩ nghệ phục vụ cho cuộc sống. Những nghề đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được bảo tồn và truyền lại cho đời sau. Bài học hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu về nghề dệt lụa thủ công do công chúa Thiều Hoa- con gái vua Hùng sáng tạo ra nhé!
	- HS chia đội thi tiếp sức. Mỗi bạn 1 lượt viết tên 1 nghề thủ công.
- VD: Nghề đan lát mây che đan thủ công, nghề điêu khắc gỗ thủ công, nghề thêu thủ công, nghề dệt vải thủ công, nghề đúc đồng thủ công, nghề làm đồ gốm thủ công, nghề làm giấy thủ công, nghề làm nến thủ công, nghề trang trí nội thất mây tre đan, nghề sơn mài, nghề khảm trai, nghề chạm khắc đá, nghề kim hoàn, nghề đồ gỗ mỹ nghệ,…
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+  Dựa vào nội dung câu chuyện nêu được nội dung của từng tranh.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc bài văn và thực hiện yêu cầu.
- Gv gọi HS nêu yêu cầu bài 1

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm nêu nội dung của từng tranh của câu chuyện Bà tổ nghề dệt lụa. 
 [image: ][image: ]
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- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương
- Chuyển ý: Các em đã được tìm hiểu nội dung câu chuyện Bà tổ nghề dệt lụa. Sau khi tìm hiểu em có cảm xúc gì về công chúa Thiều Hoa cũng như về câu chuyện, chúng ta cùng nhau chuyển qua hoạt động tiếp theo nhé!
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.


+ Tranh 1: Vua Hùng thứ sáu có con gái út vô cùng xinh đẹp tên là Thiều Hoa.
+ Tranh 2: Công chúa Thiều Hoa rất dịu dàng và yêu quý muôn loài, nàng cũng được muôn loài trong rừng yêu quý.
+ Tranh 3: Trong 1 lần dự hội thi múa của họ nhà bướm, công chúa biết bướm nâu là loài có ích. Bướm nâu sinh ra con tằm, tằm ăn lá dâu, nhả ra những sợi tơ vàng óng. Công chúa Thiều Hoa nuôi bướm nâu để chúng sinh sôi, phát triển.
+ Tranh 4: Công chúa Thiều Hoa tìm cách làm ra các guồng để kéo kén, cái xa để xe tơ, đưa vào khung cử dệt làm ra thứ lụa quý. Nghề nuôi tằm dệt lụa ở Cổ Đô và 18 trang ấp dọc theo sông Hồng có từ đó.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét nhận xét. 
-  HS lắng nghe




	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: +  Viết được đoạn văn thể hiện cảm xúc, tình cảm về câu chuyện.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về câu chuyện Bà tổ nghề dệt lụa.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV gọi 1 HS đọc lại bài đọc Bà tổ nghề dệt lụa.
- GV gọi 1 hs nêu lại cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc đã được học ở tuần 23.







- HS nhận xét.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân vào vở.
- Gv chấm một số bài làm xong trước
- GV gọi một số bạn đọc bài
- HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3: Chỉnh sửa đoạn văn
- Gv chọn 1 bài chiếu lên cho cả lớp cùng đọc và tìm hiểu sửa chỗ chưa đạt, cách diễn đạt. 
- HS nhận xét, chỉnh sửa
- Gv nhận xét, chốt ý
- GV yêu cầu hs dựa vào bài đã chỉnh sửa để viết lại đoạn văn ( có chỉnh sửa các lỗi đã được gv chỉ ra).
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc bài

- HS trả lời.
+ Đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về 1 sự việc thường có 3 phần.
+ Mở đầu: Giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung về sự việc. 
+ Triển khai: Nêu tình cảm cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc. + Kết thúc: Nêu ý nghĩa của sự việc khẳng định lại tình cảm cảm xúc đối với sự việc.

- HS làm bài vào vở

- HS đọc bài làm của mình
- HS nhận xét, bổ sung.


- HS quan sát suy nghĩ và góp ý.



- HS viết lại đoạn văn hoàn chỉnh

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV chia nhóm yêu cầu hs thực hiện nhiệm vụ sau:
- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu ông ( bà) tổ của một số nghề truyền thống khác. Vận dụng sự sáng tạo của mình viết thành một câu chuyện về nghề đó.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ


___________________________________ 
Tiết 4: Toán
BÀI 75: ÔN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS ôn tập và thực hành các phép tính với số tự nhiên, số thập phân, số đo thời gian.
    - HS vận dụng được các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính bằng cách thuận tiện. 
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu các phép tính với số tự nhiên, số thập phân, số đo thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đọc, viết, so sánh, làm tròn số tự nhiên để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: điền số thích hợp vào dấu chấm:
84 842 = 80 000 + 4 000 + … + 40 + 2
+ Câu 2: Đặt tính rồi tính 83500 - 28150


+ Câu 3: Tính 234 x 11

+ Câu 4: Tính giá trị của biểu thức
2346 + 124 : 4

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 800

+ Trả lời: 
+ Trả lời: 234 x 11 = 2574

+ Trả lời: 2346 + 124 : 4
               = 2346 + 31
               =2377
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS ôn tập và thực hành các phép tính với số tự nhiên, số thập phân, số đo thời gian.
+ HS vận dụng được các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính bằng cách thuận tiện. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1.  Đặt tính rồi tính.
	a) 2 564 + 3 819
	  b) 62 835 – 24 173

	c) 342 × 14
	  d) 2 625 : 1


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời lớp thảo luận nhóm đôi thực hiện bài 1.
- GV mời HS trả lời.










- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện bài 1 vào phiếu
- Đại diện nêu kết quả
a)                       b)               
   6383                   38662
c)                         d)
   [image: ]                [image: ]
 - HS nhận xét.

	Bài 2. Đặt tính rồi tính.
	a) 148,32 + 270,84
	  b) 197,25 – 92,73

	c) 34,6 × 5,7
	  d) 28,8 : 4,5


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời HS thực hiện vào vở ôly.











- GV mời 4 bạn lên bảng thực hiện trên bảng lớn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS thực hiện vào vở ôly
[image: ]
- 4 HS lên bảng, dưới lớp quan sát nahnaj xét.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Tính giá trị của biểu thức.
	a) 2 354 + 1 736 : 4
	  b) 21,4 × (37,8 – 32,5)
	

	c) 
	
	



- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.






- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
a) 2354 + 1736 : 4
= 2354 + 434
= 2788
b) 21,4 x ( 37,8 - 32, 5)
= 21,4 x 5,3
= 113,42
c)   =    = 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, sửa sai (nếu có)

	Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện.
a) 137 × 25 + 137 × 75
b)  
c) 124,46 + 98,31 + 75,54
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.











- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
a) 137 × 25 + 137 × 75
= 137 × (25 + 75)
= 137 × 100
= 13 700
b)   =   = 1 + 
= 
c) 124,46 + 98,31 + 75,54
= (124,46 + 75,54) + 98,31
= 200 + 98,31
= 298,31
- đại diện các nhóm trả lời.
- các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5.  Tính.
	a) 14 giờ 36 phút + 5 giờ 15 phút
	 b) 10 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút

	c) 4,5 giờ × 3
	 d) 38,5 phút : 5


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.













- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
	a) 14 giờ 36 phút + 5 giờ 15 phút
= 19 giờ 51 phút

	b) 10 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút
 = 3 giờ 45 phút

	c) 4,5 giờ × 3
= 13,5 giờ

	d) 38,5 phút : 5
 = 7,7 phút



- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


________________________________________________
Thứ Năm ngày 22 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng làm các bài tập có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
Đọc đoạn văn sau:
Gió lạnh đầu mùa
Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua, giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi.
Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhìn thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi.
Hai chị em Sơn mặc áo mới, sung sướng chạy ra đầu ngõ chơi. Cái áo bông xanh của Sơn còn mới nguyên, cái khăn quàng đỏ làm cho mặt cậu bé hồng hào. Thấy Sơn mặc đẹp, lũ trẻ trong xóm xúm lại ngắm nghía.
Chợt Sơn thấy Hiên – cô bé hàng xóm – đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh. Sơn chợt nhớ lại năm ngoái, khi nhà Hiên còn khá giả, mẹ cô bé cũng mua áo ấm cho cô. Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
Sơn chạy về nhà, tìm cái áo bông cũ của mình rồi mang ra đưa cho Hiên:
- Cậu mặc đi, kẻo lạnh lắm!
Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cô bé mỉm cười, lí nhí nói cảm ơn.
Lúc đó, Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dù gió mùa đông bắc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. 
                                                                          (Theo Thạch Lam)
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. Thời điểm được miêu tả trong bài là gì ? (0,5 điểm - M1)
A. Mùa xuân                                           B. Mùa hạ
C. Mùa thu                                              D. Mùa đông
Câu 2: Khi thấy Sơn mặc áo mới, lũ trẻ trong xóm có hành động gì? (0,5 điểm - M1)
A. Khen áo của Sơn đẹp
B. Xúm lại ngắm nghía
C. Muốn được mặc thử
D. Hỏi Sơn mua ở đâu
Câu 3. Hiên cảm thấy thế nào khi nhận áo từ Sơn? (0,5 điểm - M1)
A. Vui mừng và xúc động					
B. Buồn bã vì không muốn nhận áo
C. Tức giận vì nghĩ rằng Sơn thương hại mình		
D. Không quan tâm đến chiếc áo
Câu 4. Hành động của Sơn khi tặng áo cho Hiên thể hiện điều gì?  (0,5 điểm - M1)
A. Sơn muốn khoe áo mới với Hiên			
B. Sơn nghe lời mẹ nên đem áo cho Hiên
C. Sơn muốn mẹ mua cho mình áo mới khác		
D. Sơn thương bạn và muốn giúp đỡ bạn
 Câu 5. Thông điệp chính của câu chuyện muốn nhắc đến là gì? (0,5 điểm – M2)
       Viết câu trả lời:
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………Câu 6. Nếu em là Sơn, em có sẵn sàng tặng áo cho bạn như Sơn không? Vì sao? (0,5 điểm – M2)
	Viết câu trả lời:
................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 7. Dấu gạch ngang trong câu: “Theo kế hoạch, năm mới 2012 sẽ có cầu truyền hình  Hà Nội –  Huế – TP. Hồ Chí Minh” .Có tác dụng dùng để làm gì? 
 (0,5điểm – M2)
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
D. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
Câu 8. Từ “đường” trong hai câu sau có mối quan hệ gì với nhau? (0,5 điểm – M1)
- Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập.
- Các chú công nhân đang sửa đường dây điện thoại.
A. Từ đồng nghĩa                                        B. Từ đa nghĩa
C. Từ trái nghĩa                                          D. Từ đồng âm
Câu 9. Hai câu văn dưới đây được liên kết với nhau bằng cách nào? 
"Lựa chọn trở thành một bác sĩ, một giáo viên, hoặc một họa sĩ là quyết định của con. Vì vậy, ngay từ bây giờ con phải suy nghĩ cho thật kĩ, bố mẹ có thể cho con ý kiến nếu con muốn. " (0,5 điểm – M2)
Trả lời: ……………………………………………………………….
Câu 10. Xác định TN, CN, VN trong câu sau: (0,5 điểm – M3)
Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
Phần II: Viết (5 điểm)
Đề bài: Hãy tả một người em yêu quý nhất.
________________________ 
Tiết 3: Toán
Bài 75: ÔN TẬP CHUNG ( T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS ôn tập và vận dụng kiến thức tổng hợp để giải các bài toán trong các tình huống khác nhau.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu kiến thức tổng hợp để giải các bài toán trong các tình huống khác nhau.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức tổng hợp để giải các bài toán trong một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Thực hiện Bài tập số 1 vào trò chơi.
Chọn câu trả lời đúng.
a) Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm của 75 m = ... km là:
A. 7,5   B. 0,75   C. 0,075   D. 0,0075
b) Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm của 2 kg 45 g = … kg là:
A. 245   B. 2,45   C. 2,045   D. 0,245
c) Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm của 652 ml = ... l là:
A. 6,52   B. 0,652   C. 0,0652   D. 652
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi


a) Đáp án đúng là: C
75 m = 0,075 km


b) Đáp án đúng là: C
2 kg 45 g = 2,045 kg


c) Đáp án đúng là: B
652 ml = 0,652 l


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS ôn tập và vận dụng kiến thức tổng hợp để giải các bài toán trong các tình huống
khác nhau. 
- Cách tiến hành:

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.
a) Trong 20 hộp sữa chua có 12 hộp là loại sữa chua không đường, còn lại là loại sữa chua có đường. Tỉ số phần trăm của số hộp sữa chua có đường và tổng số hộp sữa chua là:
A. 8%   B. 20%   C. 4%   D. 40%
GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1 ý a.
- GV mời lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận và thực hiện yêu cầu







- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b) Lãi suất tiết kiệm là 0,5%/tháng. Bác Tư gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng thì sau 1 tháng nhận được cả tiền gửi và tiền lãi là:
A. 150 000 đồng   B. 1 050 000 đồng
C. 10 050 000 đồng   D. 1 500 000 đồng
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1 ý b.
- GV mời lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận và thực hiện theo yêu cầu.








- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài 1 ý a.
- Cả lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận và thực hiện theo yêu cầu
a) Đáp án đúng là: D
Số hộp sữa chua có đường là: 20 – 12 = 8 (hộp)
Tỉ số phần trăm của số hộp sữa chua có đường và tổng số hộp sữa chua là:
8 : 20 = 0,4 = 40%
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.





- 1 HS đọc yêu cầu bài 1 ý b.
- Cả lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận và thực hiện theo yêu cầu.
b) Đáp án đúng là: C
Tiền lãi sau 1 tháng là: 10 000 000 × 0,5 : 100 = 50 000 (đồng)
Sau 1 tháng nhận được cả tiền gửi và tiền lãi là:
10 000 000 + 50 000 = 10 050 000 (đồng)
- Đại diện nêu câu trả lời
- Các nhóm khác nhận xét
- Lắng nghe

	Bài 3.  Nam cắt giấy màu được 3 hình có kích thước như hình dưới đây.
[image: ]a) Chọn câu trả lời đúng.
Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là:
A. Hình tam giác   B. Hình thang   C. Hình tròn
b) Số?
Chu vi hình tròn là [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] cm.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV tổ chức chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Mời học sinh tham gia trò chơi theo hình thức cá nhân: GV hô bắt đầu thì HS sinh nghĩ nhanh và xung phong trả lời, giải thích vì sao chọn đáp án lựa chọn. Nếu đúng sẽ được tuyên dương, nếu sai sẽ nhường câu trả lời cho bạn khác.












- GV theo dõi, đánh giá quá trình chơi và tuyên dương những em nhanh, đúng (có thể thưởng nếu gv có điều kiện tổ chức).
	












- 1 HS đọc yêu cầu bài 3, cả lớp lắng nghe, quan sát.
- HS tham gia chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. 
Khi GV hô bắt đầu thì HS sinh nghĩ nhanh và xung phong trả lời, giải thích vì sao lựa chọn kết quả đó.
 a) Đáp án đúng là: B
Diện tích hình tam giác là: 14 × 10 : 2 = 70 (cm2)
Diện tích hình thang là: (12 + 8) × 8 : 2 = 80 (cm2)
Diện tích hình tròn là: 3,14 × 5 × 5 = 78,5 (cm2)
Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là: hình thang.
b) Chu vi hình tròn là 31,4 cm.
Giải thích:
Chu vi hình tròn là: 3,14 × 5 × 2 = 31,4 (cm)
 - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 4. Cho khối gỗ hình lập phương M và khối gỗ hình hộp chữ nhật N có kích thước như hình dưới đây.
[image: ]a) Số?
• Diện tích xung quanh hình lập phương M là [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] m2.
• Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật N là [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] cm2.
• Diện tích toàn phần hình lập phương M là [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] cm2.
• Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật N là [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] cm2.
b) Thể tích hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV Cùng HS phân tích bài toán
- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.




















- GV thu vở, đánh giá kết quả, tuyên dương.
	




















- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4. Cả lớp lắng nghe.
- HS cùng phân tích bài toán
- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.
a) – Diện tích xung quanh của hình lập phương M là 100 cm2.
– Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật N là 104 cm2.
– Diện tích toàn phần của hình lập phương M là 150 cm2.
– Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật N là 164 cm2.
b) Yêu cầu HS tính được thể tích của mỗi hình rồi so sánh.
Bài giải
Thể tích hình lập phương M là:
5 × 5 × 5 = 125 (cm3)
Thể tích hình hộp chữ nhật N là:
10 × 3 × 4 = 120 (cm3)
Thể tích hình lập phương M lớn hơn và lớn hơn:
125 – 120 = 5 (cm3)
Đáp số: Thể tích của hình lập phương M lớn hơn và lớn hơn 5 cm3
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp.
[image: ]
	s = 24 km
v = 96 km/h
t = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] giờ
	v = 120 km/h
t = 24 phút
s = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] km
	s = 5,250 km
t = 300 giây
v = [image: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 75: Ôn tập chung (trang 128) | Giải Toán lớp 5] m/s


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	









- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
t = 0,25 giờ; s = 48 km; v = 17,5 m/s. 
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).



__________________________ 
[bookmark: _GoBack]Chiều
Tiết 5: Toán (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài)
Câu 1 (0,5 điểm) Viết hỗn số 12 dưới dạng số thập phân là:
A. 1234                   B. 12,34                           C. 1234,100                D. 34,12
Câu 2 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 14% = .....
A. 1400                B. 1,4                              C. 0,14                     D. 0,014
Câu 3 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 36km/h = ......m/s
A. 3600                 B. 0,36                        C. 10                          D. 100
Câu 4 (0,5 điểm) Số học sinh yêu thích các môn thể thao của lớp 5A được biểu diễn vào bảng số liệu dưới đây. Hỏi số học sinh yêu thích môn bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? 
	Môn thể thao
	Bơi
	Bóng bàn
	Bóng đá
	Chạy
	Cờ vua

	Số bạn
	10
	5
	13
	7
	5


A. 32,5%                  B. 0,325%                      C. 5,2%                 D. 520%
Câu 5 (0,5 điểm) Một cái hồ hình tròn có bán kính 50m. Mai chạy nửa vòng hồ rồi dừng lại. Hỏi bạn Mai chạy được bao nhiêu mét?
A. 3,14m                 B. 157m                   C. 7850m                D. 3925m
Câu 6 (0,5 điểm) Người ta làm một cái thùng bằng bìa dạng hình lập phương không có nắp cạnh 40cm. Tính diện tích bìa để làm thùng? (diện tích mép dán không đáng kể).
Trả lời: ............................................... 
Câu 7 (1 điểm). Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích kính làm bể, biết bể không có nắp?
Trả lời: ............................................... 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm).  Đặt tính và tính
a. 540,54 + 12,943            b. 310,1 – 45,86           c. 32,8 x 3,6        d. 25,16 : 6,8  
Câu 9 (1điểm). Điền dấu > < =  vào chỗ chấm:
a) 5,03m3 .... 5m3 300dm3                                             b) 35209 kg .... 3 tấn 5209 kg      
c) 5,65 dm3 ….5m3 650dm3                               d) 4,7 giờ …. 470 phút
 Câu 10 (2 điểm) Một người đi xe máy đi từ nhà lên tỉnh lúc 6 giờ 10 phút với vận tốc 35km/h. Khi đi được nửa tiếng thì xe bị hỏng nên phải đi với vận tốc 25km/h. Hỏi xe máy đến tỉnh lúc mấy giờ biết quãng đường từ nhà lên tỉnh dài 50km.
Câu 11 (1,0 điểm). 
a. Tính:       a x 0,2 + b x 3,4 + c x 4,1 + a x 9,8 + b x 6,6 + c x 5,9 
(với a + b + c = 202,5)
b. Một phép chia có thương là 3. Số bị chia hơn số chia 48 đơn vị. Tìm số bị chia?
- GV chữa bài, chốt.
_______________________________ 
Tiết 6: Giáo dục thể chất
ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM: ĐỘNG TÁC HAI BƯỚC NÉM RỔ BẰNG MỘT TAY TRÊN VAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học sinh thực hiện động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai. Hs thực hiện đúng động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập 
2. Về năng lực:
2.1. Về năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác với các bạn trong lớp.
2.2. Năng lực đặc thù
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện đúng động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Chủ động trong các giờ kiểm tra của các nội dung sau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên chuẩn bị:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp








2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
[image: ]
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1l





	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.



- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động.




- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.



	II. Hoạt động luyện tập và kiểm tra:
*Ôn động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai



*Kiểm tra: hai bước ném rổ bằng một tay trên vai:
Kiểm tra lần lượt theo danh sách HS
	20-22’







	
- Các tổ thực hiện luyện tập theo tổ dưới sự chỉ huy của cán sự.




- Lần lượt HS lên thực hiện theo danh sách
- Sau khi các HS thực hiện xong các nội dung Gv nhận xét chung.
- Tuyên dương tổ có ý thức tập luyện tốt.
	
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*              *            *
*                            *
*   *   GV      *  *                            *                            *
*            *              *                                
    *   *    *   *   * 

- HS chú ý thực hiện theo khẩu lệnh.
- Lần lượt HS lên kiểm tra theo danh sách của GV. Các HS còn lại quan sát, nhận xét.
             GV
 *  
     
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *

	III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



	MỨC ĐẠT
	CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	HOÀN THÀNH TÔT
	- Thực hiện tốt VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Thực hiện động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai đúng kĩ thuật 
- Tham gia tích cực các trò chơi vận động
- Tích cực, trung thực trong tập luyện và hình thành thói quen tập luyện TDTT

	HOÀN THÀNH
	- Biết thực hiện VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Bước đầu biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Thực hiện được động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai
- Có tham gia các trò chơi vận động nhưng chưa tích cực 
- Tích cực trong tập luyện và bước đầu hình thành thói quen tập luyện TDTT

	CHƯA HOÀN THÀNH
	- Chưa biết thực hiện VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Chưa biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Chưa thực hiện được động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai
- Hạn chế tham gia các trò chơi vận động
- Chưa hoàn thành lượng vận động của bài tập
- Ý thức và tinh thần tập luyện chưa cao


___________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 23 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Toán
Bài 75: ÔN TẬP CHUNG (T4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
-  HS ôn tập, tổng hợp các kiến thức toán học để vận dụng vào giải các bài toán.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu tổng hợp các kiến thức toán học để vận dụng vào giải các bài toán.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được các bài toán với một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV tổ chức chơi trò chơi
- Cách chơi : Mỗi HS (theo nhóm) gieo xúc xắc 1 lần, để xác định cá nhân thuộc nhóm nào, thực hiện nhiệm vụ gì. Mỗi nhóm tổng hợp kết quả của nhóm mình, chia sẻ kết quả trước lớp, GV hoặc một HS ghi lại kết quả lên bảng. Dựa vào bảng số liệu vừa thu thập được, HS trả lời các câu hỏi:
+ Câu 1: Số xúc xắc nào có nhiều bạn nhất?
+ Câu 2: Số xúc xắc nào có ít bạn nhất?
+ Câu 3: Trung bình của 2 nhóm có số mặt xúc xúc nhiều nhất và ít nhất là bao nhiêu bạn?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

- HS thực hiện trả lời tuỳ thuộc vào số xúc xắc đã gieo ở tiết học.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
– HS ôn tập, tổng hợp các kiến thức toán học để vận dụng vào giải các bài toán. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Thống kê số huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB), huy chương đồng (HCĐ) bốn môn Vật, Bơi, Lặn, Wushu của Đoàn Việt Nam tại Sea Games 31, ta có bảng sau (theo https://tuoitre.vn năm 2022):
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
a) Biểu đồ dưới đây cho biết số HCV bốn môn Vật, Bơi, Lặn, Wushu của Đoàn Việt Nam tại Sea Games 31
[image: ]Quan sát biểu đồ rồi trả lời các câu hỏi.
• Môn nào có nhiều HCV nhất?
• Hai môn nào có số HCV bằng nhau?
• Trung bình mỗi môn có bao nhiêu HCV? môn có bao nhiêu HCV?
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu ý a
- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ cùng nhau trả lời câu hỏi
- GV yêu cầu cả lớp làm việc chung.


- GV mời HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b) Rô-bốt đã vẽ biểu đồ quạt bên cho biết tỉ số phần trăm số HCV, HCB, HCĐ so với tổng số huy chương đạt được của môn Wushu nhưng chưa ghi tỉ số phần trăm của mỗi môn vào biểu đồ.
[image: ]
 Dựa vào bảng thống kê, tìm tỉ số phần trăm của số HCV, HCB, HCĐ và tổng số huy chương ở môn Wushu, rồi hoàn thành biểu đồ quạt đó.
 So sánh tỉ số phần trăm của số HCV với tổng số phần trăm của số HCB và HCĐ ở môn Wushu.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu ý b
- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ cùng nhau trả lời câu hỏi
- GV yêu cầu cả lớp làm việc chung.


- GV mời HS trả lời.













- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	










- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.












- HS đọc yêu cầu ý a.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
a) • Môn Vật có nhiều HCV nhất.
• Môn Wushu và môn Lặn có số HCV bằng nhau.
• Trung bình mỗi môn có số HCV là: (17 + 11 + 10 + 10) : 4 = 12 (HCV).
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

















- HS đọc yêu cầu ý b
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
b) Tổng số huy chương môn Wushu là: 10 + 3 + 7 = 20 (huy chương)
Tỉ số phần trăm số HCV so với tổng số huy chương đạt được của môn Wushu là:
10 : 20 = 0,5 = 50%
Tỉ số phần trăm số HCB so với tổng số huy chương đạt được của môn Wushu là:
3 : 20 = 0,15 = 15%
Tỉ số phần trăm số HCĐ so với tổng số huy chương đạt được của môn Wushu là:
7 : 20 = 0,35 = 35%
Tổng số phần trăm của số HCB và HCĐ ở môn Wushu là: 15% + 35% = 50%
Tỉ số phần trăm của số HCV bằng tổng số phần trăm của số HCB và HCĐ ở môn Wushu.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 320 cm, chiều rộng của đáy bằng 3535 chiều dài của đáy, chiều cao bể cá là 50 cm.
a) Tính chiều dài và chiều rộng đáy bể cá.
b) Biết mực nước ở bể cá là 40 cm. Hỏi lượng nước hiện có trong bể chiếm bao nhiêu phần trăm so với lượng nước khi đầy bể?
[image: ]

- GV giới thiệu yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.

















- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	














- HS quan sát bài 2.
- HS làm việc theo nhóm đôi
- Đại diện các nhóm trả lời:
Bài giải
Nửa chu vi của bể cá là:
320 : 2 = 160 (cm)
a) Chiều rộng đáy bể cá là:
160 : (3 + 5) × 3 = 60 (cm)
Chiều dài đáy bể cá là:
160 – 60 = 100 (cm)
b) Lượng nước ở bể cá khi có mực nước 40 cm là:
100 × 60 × 40 = 240 000 (cm3)
240 000 cm3 = 240 dm3 = 240 l
Lượng nước khi bể cá đầy là:
100 × 60 × 50 = 300 000 (cm3)
300 000 cm3 = 300 dm3 = 300 l
Tỉ số phần trăm của lượng nước ở mức 40 cm và lượng nước khi đầy bể cá là:
240 : 300 = 0,8 = 80%
Đáp số: a) 100 cm và 60 cm; b) 80%.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3.  Cùng xuất phát ở bến A đi đến khu du lịch B, Việt đi xe buýt thì đến nơi lúc 9 giờ, Mai đi xe taxi đến nơi lúc 8 giờ 15 phút. Rô-bốt cho biết cùng trên quãng đường AB, thời gian đi của taxi bằng  thời gian đi của xe buýt.
a) Tính thời gian của mỗi xe ô tô đi trên quãng 
b) Tính độ dài quãng đường AB. Biết vận tốc của xe taxi là 60 km/h.
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp. Thực hiện vào vở 













- GV kiểm tra vở nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	














- 1 HS đọc yêu cầu bài 3, cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc chung. 
Bài giải
a) Trên quãng đường AB, thời gian xe buýt đi nhiều hơn taxi là:
9 giờ – 8 giờ 15 phút = 45 phút = 0,75 giờ
Thời gian xe taxi đi trên quãng đường AB là:
0,75 : (3 – 2) × 2 = 1,5 (giờ)
Thời gian xe buýt đi trên quãng đường AB là:
0,75 + 1,5 = 2,25 (giờ)
b) Quãng đường AB dài là:
60 × 1,5 = 90 (km)
Đáp số: a) 1,5 giờ và 2,25 giờ; b) 90 km
- HS lắng nghe sửa sai (nếu có).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4.  Một tỉnh miền núi có diện tích khoảng 10 000 km2. Mật độ dân số ở tỉnh đó khoảng 80 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 80 người). Nếu muốn tăng mật độ dân số của tỉnh đó lên 90 người/km2 thì số dân của tỉnh phải tăng thêm bao nhiêu người?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân, giải thích cách làm.











- GV đánh giá kết quả, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	






- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4. Cả lớp lắng nghe.
- HS làm cá nhân, giải thích cách làm: 

Bài giải
Số dân trên diện tích 10 000 km2 khi mật độ dân số 80 người/km2 là:
80 × 10 000 = 800 000 (người)
Số dân trên diện tích 10 000 km2 khi mật độ dân số 90 người/km2 là:
90 × 10 000 = 900 000 (người)
Số dân của tỉnh cần tăng thêm số người là:
900 000 – 800 000 = 100 000 (người)
Đáp số: 100 000 người.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).


______________________________
Tiết 2: Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng làm các bà tập có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
5 cây số và rất nhiều yêu thương
            Khi tôi sắp học hết lớp 1 thì mẹ ốm một trận rất nặng phải vào bệnh viện. Tôi cứ lèo nhèo đòi vào chơi với mẹ nhưng bố kiên quyết không cho. Tôi nhớ mẹ kinh khủng. Đã thế, tôi mặc kệ hết, bố không cho tôi vào thăm thì tôi tự đi!
            Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà. Nhưng đường thì xa mà trời lại nắng ong ong nên nỗi háo hức ban đầu của tôi bẹp đi. Đi được nửa đường thì hai “que tăm” của con bé lớp 1 như tôi đã mỏi rã ra. Tôi ngồi phịch xuống nhưng rồi lại bật dậy ngay. Kiểu gì thì hôm nay tôi cũng phải gặp mẹ bằng được. Đi được một đoạn thì… phựt! Cái dép đáng ghét bị đứt quai. Đá sỏi được thể cứ nhè bàn chân của tôi mà chọc, đau buốt. Vậy mà tôi vẫn đến được cái chợ gần bệnh viện. Tôi biết là mẹ thích ăn bánh khoai nên mua năm cái bánh nóng mang vào.
            Đến gần cổng bệnh viện, tôi ngẩn ra: Bệnh viện rộng thế thì biết mẹ ở phòng nào? Vậy là tôi ôm gói bánh chạy lung tung tới từng phòng tìm mẹ, mặc cho mồ hôi thấm cả vào cái áo trắng mới tinh. Đến phòng thứ mười mấy thì tôi hoảng sợ thật sự, đứng khóc ầm ĩ ở hành lang. Một bác sĩ mặc áo trắng đi qua dừng lại hỏi chuyện. Nghe tôi vừa nấc vừa nói tên và tả mẹ, bác ấy cười : “Đi theo bác, bác biết chỗ mẹ cháu đấy!”. Tôi chạy theo bác ấy đến khu nhà ở góc bệnh viện. Mẹ đang ngồi đọc sách, thấy tôi vào thì bật dậy…
            Hôm ấy, tôi nhận được một cái cốc vào trán và… bốn cái bánh khoai. Mẹ ăn rất nhiệt tình dưới con mắt theo dõi chăm chú của tôi và cũng rất nhiệt tình nhờ tôi… ăn hộ chỗ còn lại. Tôi cũng nhớ là chưa bao giờ được mẹ ôm và thơm vào má nhiều như thế….
            Đó là chuyến “du lịch bụi” đầu tiên của con bé sáu tuổi như tôi. Chuyến đi dài 5 cây số và rất nhiều yêu thương!
                                                          (Theo Đào Thị Hồng Hạnh)
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Mẹ bạn nhỏ bị ốm nằm trong bệnh viện khi bạn nhỏ học lớp mấy?
A. Lớp 1
B. Lớp 2
C. Lớp 5
D. Lớp 6
Câu 2. Để đến được bệnh viện thăm mẹ, bạn nhỏ đã quyết định làm gì?
A. Thuyết phục bố đưa đi thăm mẹ.
B. Tự tìm đến bệnh viện thăm mẹ.
C. Nhờ người thân chở đến bệnh viện.
D. Đón xe đến bệnh viện.
Câu 3. Bạn nhỏ đã gặp phải những khó khăn nào trên đường đến bệnh viện thăm mẹ?
A. Đường xa, trời nóng, dép đứt, sỏi đá đâm vào chân.
B. Lạc đường, đứt dép.
C. Trời mưa, đường rất trơn.
D. Bệnh viện rộng thế không biết mẹ ở phòng nào.
Câu 4. Theo em, vì sao hôm ấy bạn nhỏ lại được mẹ ôm và thơm vào má nhiều như thế?
A. Vì mẹ bạn lo lắng cho bạn.
B. Vì trông bạn hôm ấy rất xinh, đáng yêu.
C. Vì mẹ bạn yêu bạn và rất cảm động trước tình cảm của bạn.
D. Vì bạn mua món bánh khoai mà mẹ bạn rất thích.
Câu 5. Em học được ở bạn nhỏ trong câu chuyện trên những đức tính quý nào?
Câu 6. Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải bước ra khỏi nhà.
B. Tôi chạy theo bác ấy đến khu nhà ở góc bệnh viện.
C. Đá sỏi được thể cứ nhè bàn chân của tôi mà chọc, đau buốt.
D. Tuy đường đến bệnh viện rất xa nhưng tôi vẫn quyết tâm đến thăm mẹ.
Câu 7. Trong hai câu “Đó là chuyến “du lịch bụi” đầu tiên của con bé sáu tuổi như tôi. Chuyến đi dài 5 cây số và rất nhiều yêu thương!” có mấy kết từ?
A. 1 kết từ. Đó là:……………………………………….
B. 2 kết từ. Đó là :……………………………………….
C. 3 kết từ. Đó là :……………………………………….
D. 4 kết từ. Đó là :……………………………………….
Câu 8. Hai câu sau: “Đá sỏi được thể cứ nhè vào bàn chân của tôi mà chọc, đau buốt. Vậy mà tôi vẫn đến được cái chợ gần bệnh viện” liên kết với nhau bằng cách nào ?
A. Dùng từ ngữ nối.
B. Lặp từ ngữ.
C. Thay thế từ ngữ.
D. Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ
Câu 9: Xác định các thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Chủ ngữ là : ……………………………………………
Vị ngữ là: ……………………………………………
Câu 10. Đặt một câu ghép có sử dụng cặp kết từ nói về chủ đề học tập.
Phần II: Viết (5 điểm)
Đề bài: Viết bài văn tả một người bạn đã gắn bó với em trong những năm học qua
- GV cùng HS chữa bài, chốt.
__________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SHL: CHIA TAY TRƯỜNG TIỂU HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh đề xuất ý tưởng cho việc tổ chức buổi đi chơi dã ngoại cuối năm hoặc tổ chức buổi liên hoan cùng thầy cô, bạn bè và ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh chủ động lên kế hoạch và thực hiện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tin và trình bày được ý tưởng của mình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự lên kế hoạch thực hiện chuyến dã ngoại, hoặc buổi liên hoan.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn những ý kiến của bản thân.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý các ý tưởng của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng sở thích của bạn.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV và HS chuẩn bị các tấm bìa các-tông, bìa màu, bút màu,..
- các đồ dùng dạy học, thiết bị có liên quan,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân 
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh thảo luận về hoạt động chia tay trường tiểu học.

- Các nhóm trình bày ý tưởng nêu ý kiến và cùng phân tích những thuận lợi, khó khăn để lựa chọn phương án thích hợp.
- GV Nhận xét, chốt phương án theo sự thảo luận của học sinh.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Năm năm gắn bó với mái trường tiểu học, với bạn bè và thầy cô. Mai này các em sẽ bước vào một ngôi trường mới với thầy cô và bạn bè mới. Chúng ta tổ chức một buổi liên hoan chia tay cuối khóa để lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp. Vậy để buổi liên hoan được diễn ra thuận lợi và an toàn chúng ta cần chuẩn bị những gì chúng ta cùng lên kế hoạch nhé.
	- HS thảo luận nên làm tiệc chia tay hay cùng nhau đi tham quan, dã ngoại.
- Nếu đi dã ngoại chúng ta chọn địa điểm nào để hợp lí.
- Nếu làm tiệc chia tay thì cchương trình gồm những gì?


- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ HS học sinh thể hiện được sự chủ động trong việc lên kế hoạch và tổ chức thực hiện. 
- Học sinh thể hiện được sự chủ động trong việc chuẩn bị và tham gia buổi liên hoan chia tay cuối khóa tạo cảm xúc tích cực, gần gũi giữa những người bạn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Lập kế hoạch cho buổi liên hoan.
- GV yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
- Nêu ý nghĩa của buổi liên hoan chia tay cuối khóa.
- Buổi liên hoan diễn ra ở đâu, thời gian nào? Thành phần tham gia?
- Trang trí lớp như thế nào?
- Chương trình của buổi liên hoan như thế nào?
- Công tác chuẩn bị thực phẩm ra sao?
- Chương trình văn nghệ gồm mấy tiết mục? Đó là những tiết mục gì?
- Bạn nào phát biểu cảm ơn ba mẹ và thầy cô?
- Ai đại diện phụ huynh lên phát biểu?
- Sau khi tổ chức chúng ta có phương án gì để làm công tác vệ sinh ( nếu cần )? 
- Lớp trưởng điều hành các nhóm trình bày và thống nhất chọn 1 phương án, phân chia công việc cho từng bạn, từng nhóm.
- GV góp ý dựa trên bản kế hoạch cuối cùng.
- đại diện HS, GV và Ban đại diện cha mẹ hs bàn kế hoạch để chuẩn bị cho chu đáo. 
- Các em thực sự đã trưởng thành. Đã biết lập kế hoạch cho một buổi liên hoan. Cô rất tự hào về các em.
	

- HS thảo luận lập kế hoạch tổ chức tiệc ngọt dạng buffel.
- HS thảo luận chọn thời gian, địa điểm cho dễ đưa đón các bạn.
- Lập chương trình cho buổi liên hoan. Bạn... phát biểu. 
- Nhờ ban đại diện cha mẹ chuẩn bị giúp thực phẩm.
- tập các tiết mục văn nghệ
- Phân chia bạn... chuẩn bị bài cảm ơn
- Mời ban đại diện cha mẹ hs lên phát biểu.
- Nếu tổ chức tại lớp cần phân công người kê bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu lớp trưởng lên phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm bạn.
- Lớp trưởng tổng duyệt trước buổi liên hoan chính thức.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ được giao.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
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